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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP:
1. Phạm vi kiến thức cần ôn tập: 
Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ  giữa những năm 70  đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
Bài 3,4,5,6: Chủ đề các nước Châu Á, Phi, Mĩ La tinh sau năm 1945
Bài 8: Nước Mĩ
Bài 9: Nước Nhật.
Bài 10: Các nước Tây Âu
Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
2. Một số câu hỏi trọng tâm
Câu hỏi định hướng các nội dung lý thuyết trọng tâm cần ôn tập: 
- Sự ra đời của tổ chức Asean?
- Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại châu Phi.
- Quá trình đấu tranh giành độc lập của Cu Ba
-Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ 2
- Những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mỹ?
- Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh
- Tình hình chung của các nước Tây Âu và sự liên kết trong khu vực?
- Sự hình thành trật tự thế giới mới? Sự ra đời của Liên hợp quốc? Xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh?
- Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật?
Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng:
- Vì sao nước Mỹ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới?
- Nêu những dẫn chứng cho sự phát triển thần kì cuả Nhật bản? Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “ thần kì” của Nhật Bản?
- Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?
- Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
III. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO
A.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nhận định nào đúng với vai trò của Liên minh châu Âu (EU)?
A.Liên minh kinh tế, chính trị lớn nhất thế giới.
B.Liên minh quân sự lớn nhất thế giới.
C.Liên minh kinh tế, văn hóa lớn nhất thế giới.
D.Tổ chức duy trì hòa bình và anh ninh thế giới.
Câu 2: Các nước Tây Âu đã tham gia khối quân sự nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A.Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va
B.Tổ chức Hiệp ước Trung Đông.
C.Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
D.Tổ chức Phòng thủ chung Đông Nam Á.
Câu 3: Điểm giống nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất và cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai là gì?
A.Mọi phát minh kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.
B.Đều bắt nguồn từ nhu cầu về vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
C.Đưa nhân loại chuyển từ "nền văn minh nông nghiệp" sang " văn minh trí tuệ".
D.Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là nguồn gốc của mọi phát minh kĩ thuật
Câu 4: Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho địa vị kinh tế của Mĩ suy giảm là 
A. sự vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu và Nhật Bản.
B. do chi phí quân sự lớn.
C. do chênh lệch giàu - nghèo dẫn tới không ổn định kinh tế, xã hội.
D. do kinh tế không ổn định, vấp phải suy thoái, khủng hoảng.
Câu 5: Từ năm 2000 đến nay, mục tiêu của Mĩ trong chính sách đối ngoại là
A. muốn xác lập trật thứ thế giới đơn cực do Mĩ chi phối và khống chế.
B. muốn giúp đỡ các nước nghèo có điều kiện phát triển.
C.gây chiến tranh thế giới thứ ba
D.muốn xác lập trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm
Câu 6: Nội dung nào không phải ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại từ năm 1945 đến nay?
A.Khắc phục được sự ô nhiễm môi trường và giảm nguy cơ chiến tranh.
B.Đạt được những thành tựu kì diệu tạo nên những thay đổi to lớn trong cuộc sống.
C. Là cột mốc chói lọi trong lịch sử văn minh nhân loại.
D. Đưa tới những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động.
 Câu 7: Hãy cho biết tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới 2?
A. Bị tàn phá và thiệt hại nặng nề                B. Phụ thuộc chặt chẽ các nước Châu Âu.
C. Thu được nhiều lợi nhuận và trở thành nước tư bản giàu mạnh
D. Nhanh chóng khôi phục nền kinh tế và phát triển.
Câu 8: Tháng 10/1990, EU chính thức đặt quan hệ ngoại giao với nước
A. Thái Lan.	B. Lào.	C. Campuchia.	D. Việt Nam.
Câu 9: Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật được kí kết nhằm mục đích gì? 
A. Nhật muốn lợi dụng vốn, kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế.
B. Nhật trở thành căn cứ quân sự của Mĩ.
C. Tạo thế cân bằng giữa Mĩ và Nhật.
D. Hình thành liên minh Mĩ – Nhật chống các nước Xã hội chủ nghĩa.
.Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự liên kết kinh tế giữa các nước Tây Âu là
A. liên kết kinh tế, thành lập Nhà nước chung châu Âu.
B. liên kết để cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.
C. khẳng định sức mạnh và tiềm lực kinh tế của mình.
D. thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.
Câu 11: “Kế hoạch Mácsan” (1948) còn được gọi là kế hoạch
A. phục hưng kinh tế Tây Âu.	B. phục hưng Châu Âu.
C. cạnh tranh Châu Âu.	D. phục hưng kinh tế Châu Âu.
Câu 12: Cuộc cách mạng khoa học –kỹ thuật hiện đại lần thứ hai khởi nguồn từ:
A. Nước Mĩ        B. Nước Anh         C. Nước Đức              D. Nước Trung Quốc.
Câu 13: Mĩ lần đầu tiên đưa người lên Mặt Trăng ở thời gian nào?
A. Năm 1969           B. Năm 1970        C. Năm 1971          D. Năm 1972
Câu 14:  Nhật Bản nỗ lực vươn lên trở thành một cường quốc kinh tế từ khi nào?
A. Từ những năm 70 của thế kỷ XX.            B. Từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX.
C. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX.     D.Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX.
Câu 15. Loại vật liệu nào giữ vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày và trong các ngành công nghiệp?
A. Vật liệu siêu bền           B. Vật liệu Nano   C. Vật liệu siêu dẫn        D. Polime
Câu 16. Thành tựu quan trọng nào trong nông nghiệp đã góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho con người?
A. Chế tạo công sản xuất mới.                          B. Những phát minh về công nghệ sinh học.
C. Cuộc “Cách mạng xanh”.                              D. Chế tạo phân bón sinh học.
Câu 17: Tổ chức nào sau đây là tổ chức liên minh khu vực ở Châu Phi?
A. ASEAN.	B. NATO.	C. AU                             D. SEATO.
Câu 18: Biến đổi nào là quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay? 
A. Lần lượt gia nhập ASEAN.                  B. Hầu hết các nước đều giành được độc lập.
C. Tham gia vào Liên hợp quốc.                 D. Trở thành các nước công nghiệp mới.
Câu 19 : Sự kiện nào đánh dấu việc mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
A.Chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949
B.Phóng vệ tinh nhân tạo năm 1957
C.Phóng con tàu Phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất năm 1961
D.Đưa người thám hiểm lên mặt trăng năm 1969
Câu 20: Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh" là:
A. Ac-hen-ti-na	B. Braxin	C. Mê-hi-cô	D. Cu Ba
Câu 21: Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (năm 1949) có ý nghĩa như thế nào?
A. phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mĩ.
B. đánh dấu bước phát triển về mọi mặt của Liên Xô.
C. Liên Xô giành quyền ưu thế về vũ khí hạt nhân với Mĩ.
D. tạo ra thế cân bằng về sức mạnh hạt nhân giữa Liên Xô và Mĩ.  
Câu 22: Thành tựu nào được xem là quan trọng nhất trong lĩnh vực công nghiệp mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn 1950 – 1973?
A. Là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
B. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
C. là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào Trái Đất.
D. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.
Câu 23: Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa quốc tế như thế nào?
A. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
B. Đất nước bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
C. Kết thúc 100 năm nô dịch, thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.
D. Báo hiệu sự kết thúc của chế độ phong kiến và tư bản ở Trung Hoa.
Câu 24: Năm 1960 đã đi vào lịch sử phong trào giải phóng dân tộc và được gọi là “Năm châu Phi” vì:
A. châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.
B. châu Phi có phong trào giải phóng dân tộc sớm nhất và mạnh nhất.
C. có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.
D. có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
Câu 25. Sau khi giành được độc lập, Cu-ba tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình: 
A. chủ nghĩa xã hội                                           B. tư bản chủ nghĩa.
C. nhà nước cộng hòa.                                       D. nhà nước liên bang.
Câu 26. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai nước Đông Nam Á nào không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?
A. Phi-lip-pin.             B. Thái Lan.           C. Ma-lai-xi-a              D. Mi-an-ma
 Câu 27. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 6 – 8 – 1967.                                      B. Ngày 8 – 8 – 1967.
C. Ngày 6 – 8 – 1976.                                       D. Ngày 8 – 8 – 1976.
Câu 28. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?
A. Tháng 5 năm 1995                                        B. Tháng 6 năm 1995
C. Tháng 7 năm 1995                                        D. Tháng 8 năm 1995
Câu 29: Yếu tố có ý nghĩa quyết định hàng đầu tạo ra bước phát triển “thần kì” của Nhật Bản là
A. các yếu tố bên ngoài như nguồn viện trợ của Mĩ, chiến tranh ở Việt Nam…
B. tài nguyên thiên nhiên của đất nướ
C.con người.
D.các thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại.
Câu 30: Nguyên nhân giúp Nhật Bản hạn chế chi phí quốc phòng là?
A.Nằm trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, động đất, sóng thần
B.Dân cư đông không thích hợp đầu tư vào quốc phòng
C.Nhật Bản nằm trong "ô bảo vệ hạt nhân" của Mỹ
D.Tài nguyên ít, nợ nước ngoài do bồi thường chi phí chiến tranh
B. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1:Trình bày những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm của kinh tế Mĩ từ thập niên 80 đến nay?
Câu 2:a. Vì sao nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì” trong những năm 70 của thế kỉ XX?
b. Từ đó, em hãy liên hệ rút ra bài học cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước?
Câu 3: Trình bày những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển vượt bậc của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Phân tích một nguyên nhân tiêu biểu?
Câu 4. Nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?  Vì sao nói hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc ở thế kỉ XXI. Em hãy liên hệ với Việt Nam?
      Câu 5. a. Trình bày những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”?
b. Trước xu thế “ chiến tranh lạnh”, nhiệm vụ to lớn của nhân dân ta là gì?

	Người lập đề cương



Vũ Thị Hồng Tính
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	NHÓM TRƯỞNG



Vũ Thị Hồng Tính
	KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Cao Thị Phương Anh
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